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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Chỉ số VN-Index hồi phục lên trên các đường MA ngắn của biểu đồ ngày và vượt qua đường kháng cự dài hạn. Đây là
tín hiệu tốt khi lực tăng đi kèm khối lượng tăng. Tuy vậy lực tăng đến từ nhóm có tính chất nhạy với thị trường và điểm
số cũng đang tiệm cận biên phía trên của vùng sideway 116x - 118x. Nếu vượt qua được vùng này, chỉ số sẽ có khả
năng tiếp tục bứt phá lên trên 1197 điểm. Ở trường hợp ngược lại, VN-Index sẽ quay lại kiểm định đường xu hướng
giảm dài hạn tại 117x.

Nhà đầu tư tham gia giao dịch trở lại với cổ phiếu khi có sự xác nhận của thị trường chung để đảm bảo tính an toàn.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 06/02/2024
VNINDEX

1,186.06 +1.15%

HNX

230.28 -0.12%

UPCOM

88.53 +0.18%

DOW JONES

38,380.12 -0.71%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Lực tăng bứt phá”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +13.51 điểm (+1.15%) lên mức 1186.06 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn
HOSE đạt 16.93 nghìn tỷ đồng, giảm -3% so với phiên trước. Chỉ số VN30 tăng +22.6 điểm (+1.92%) lên mức 1197.36
điểm, trong đó có 21 mã tăng, 6 mã giảm và 3 mã tham chiếu.

Lực kéo của nhóm Ngân hàng khiến chỉ số tăng vượt bậc qua đường kháng cự dài hạn với thanh khoản tương đương
phiên trước, cao hơn trung bình 20 phiên. Nhóm vốn hóa lớn ghi nhận lực tăng mạnh nhất với +1.92% trong khi đó
VNMID +0.48% và VNSML +0.22%. Các nhóm tăng điểm nổi bật gồm Ngân hàng (+2.7%), Vận tải (+2.69%), Hóa chất
(+0.92%), Dịch vụ tài chính (+0.29%). Ngược lại, dòng tiền không tập trung quá nhiều, nhóm giảm điểm gồm Xây dựng
và vật liệu (-0.41%), Bất động sản (-0.15%). Các cổ phiếu tăng nổi bật gồm CTG (+6.94%), ACB (+5.9%), MBB (+5.52%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VNIndex (+1.15%), HNXIndex (-0.12%), UPCOMIndex (+0.18%), VN30
(+1.92%), HNX30 (-0.24%), VNMID (+0.48%), VNSML (+0.22%), VNDIAMOND (+1.79%), VNFINLEAD (+2.69%), VNCOND
(-0.25%), VNCONS (-1.15%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm CTG (+2.9 điểm), BID (+2.45 điểm), MBB (+1.54 điểm) trong khi đó cổ
phiếu kéo giảm điểm chỉ số gồm VCB (-0.42 điểm), VRE (-0.28 điểm), BCM (-0.26 điểm). NĐT nước ngoài mua ròng
+55.37 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất gồm CTG (+195.9 tỷ), STB (+93.02 tỷ), FRT
(+51.94 tỷ). Các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất gồm TPB (-102.54 tỷ), VCB (-55.25 tỷ), SSI (-53.21 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
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Tin tức nổi bật trong ngày 
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 Tập đoàn tuyên bố rót 10 tỷ USD vào Việt Nam bắt đầu thảo luận việc đầu tư nhà máy nhiệt điện, dự án truyền tải
điện

1

 Hòa Phát rót gần 10.000 tỷ vào Dung Quất 2 trong một quý 2
 Xuất khẩu thuỷ sản sang Hàn Quốc tăng 35% sau 8 năm VKFTA có hiệu lực 3

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

12/02/2024: MSCI công bố đảo danh mục
13/02/2024: Công bố chỉ số giá tiêu dung (CPI) tháng 1
15/02/2024: Đáo hạn HĐTL tháng 2 (VN30F2402)
16/02/2024: Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 1

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 24,370.00 0.14% -0.91% 0.18%
USD/JPY 148.64 0.18% 0.32% 4.40%
GBP/USD 1.25 -0.79% -1.57% -1.57%
EUR/USD 1.07 -0.93% -1.83% -2.73%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Thép 3,882.00 0.78% -1.77% -1.52%
Thép cuộn cán nóng 864.00 -0.35% -8.38% -22.65%
Gỗ 554.60 -0.43% -3.80% -5.03%
Vàng 2,024.98 -0.67% 0.33% -1.36%
Đồng 3.77 -1.31% -2.08% -3.08%
Bạc 22.31 -1.59% -2.11% -7.70%
Quặng sắt 130.50 -2.25% -5.09% -7.45%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cao su 152.70 -0.33% 0.39% 1.06%
Lợn hơi 74.93 -0.69% 0.00% 6.06%
Cà phê 189.50 -1.28% -2.24% -2.12%
Đường 23.53 -1.51% -1.01% 16.25%
Lúa mì 588.75 -1.83% -1.92% -4.46%

Năng lượng
VI_Name

 

Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 78.02 0.89% -5.94% -0.99%
Khí tự nhiên 2.06 -0.96% -5.50% -10.04%
Than 119.00 2.59% -6.37% -18.21%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 16,904.06 -0.08% -0.34% 1.30%
Dow Jones 38,380.12 -0.71% 0.71% 2.61%
FTSE 100 7,612.86 -0.04% -0.29% -1.06%
Nikkei 225 36,354.16 0.54% 1.69% 7.95%
S&P 500 4,942.81 -0.32% 1.06% 4.13%

05/02/2024
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1. Độ rộng thị trường

-1% 0% 1% 2% 3%

Ngân hàng
Công nghệ Thông tin

Công nghiệp
Nguyên vật liệu
Hàng Tiêu dùng

Dược phẩm và Y tế
Tài chính

Tiện ích Cộng đồng
Dầu khí

Dịch vụ Tiêu dùng
Viễn thông

1.37%

-0.87%

0.50%

-0.20%

0.71%

0.25%

0.03%
-0.12%

2.74%

0.05%

-0.14%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 05/02/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

CTG BID MBB ACB TCB VPB VIB FPT GVR TPB HNA PNJ HNG STG VGC HAG MSN BCM VRE VCB

-0.25 -0.27 -0.41

0.440.47

3.06

0.36

-0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.14 -0.17

1.60 1.55

0.61

1.20

0.69

2.51

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

23/01 24/01 25/01 26/01 29/01 30/01 31/01 01/02 02/02 05/02

-885

-51 -105

555

51 105 39
175

470

121

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

23/01 24/01 25/01 26/01 29/01 30/01 31/01 01/02 02/02 05/02

221 142

-137

290

-167

260

1,372

84

-278
-92

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

CTG 195,768 5,890,202

STB 92,952 3,055,900

FRT 51,940 435,400

HAH 42,314 1,062,800

VND 37,453 1,693,700

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VRE -49,589 -2,248,593

SSI -53,094 -1,529,200

VCB -55,295 -613,816

TPB -101,572 -5,743,300

SHS -119,190 -6,566,187

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

E1VFVN30 56,231 2,744,200

FUEVFVND 39,166 1,410,100

STB 22,051 712,100

VIB 20,409 987,500

HPG 19,091 679,099

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

GMD -11,048 -159,900

MWG -13,634 -290,300

GVR -19,735 -791,200

VSC -23,543 -1,050,300

MBB -92,145 -4,033,900

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,186.06 1.15% 0.88% 6.12%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 19,163.11 -4.09% 48.95% 26.66%
HNX 230.28 -0.12% 0.37% 0.36%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,391.54 -4.29% 43.66% 7.28%
Upcom 88.53 0.18% 0.95% 2.69%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 734.62 -41.66% 1.82% 20.01%
P/E VNindex (x) 13.72 1.18% -1.58% -0.51%
P/B VNindex (x) 1.70 1.19% -1.73% 2.41%

05/02/2024

NIKKEI 225

36,354.16 +0.54%

DAX

16,904.06 -0.08%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Phiên giao dịch có sự hỗ trợ kéo điểm từ phía Ngân hàng khiến VN-Index tăng điểm dứt khoát, vượt qua kênh giảm dài
hạn với thanh khoản cải thiện (trên trung bình 20 phiên). Trên biểu đồ ngày, chỉ số đang đi ngang trong vùng 116x – 118x
điểm và đã vượt lên đường kháng cự ngắn MA10 ngày. Chỉ báo MACD đi ngang trên đường Zero và cho xác suất có thể
cắt lên trên đường tín hiệu khi thị trường tích cực cải thiện thanh khoản trong phiên giao dịch tiếp theo.

Trên biểu đồ khung 1H, thị trường đã thoát khỏi kênh giảm vào phiên chiều đi kèm với 2 cây nến khối lượng mua lớn cho
thấy đà tăng mạnh mẽ. Đường MA10 đã cắt lên MA20 cùng với tín hiệu khởi sắc của chỉ báo MACD, MFI cho thấy VN-
Index có khả năng duy trì trạng thái tích cực trong các phiên tới trước kỳ nghỉ Tết, tạo tâm lý thoải mái cho nhà đầu tư. Tuy
vậy, xét về xu hướng chung, chỉ số vẫn đang đi ngang từ 116x – 118x và chưa thoát khỏi kênh xu hướng. Lực tăng trong
phiên 05/02 chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa lớn và Ngân hàng, trong đó vốn hóa vừa và nhỏ chưa xuất hiện tín hiệu cho
một nhịp tăng mới, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng khi giao dịch trong giai đoạn này khi còn ít phiên giao dịch là cận kề tết
âm lịch 2024

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Báo cáo chiến lược năm 2024
 Báo cáo ngành hàng (02/02/2024)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CTG 6.94%
ACB 5.90%
MBB 5.52%
VIB 4.69%
TCB 3.95%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PAC 24.88%
HHS 18.36%
VFG 17.57%
CCI 16.59%
D2D 14.05%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SAM 3.94%
MSB 2.96%
SHB 2.62%
SIP 2.57%
LPB 2.25%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VFG 56.11%
CSV 37.25%
D2D 35.86%
BMC 30.10%
PAC 29.93%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VRE -2.24%
MSN -0.76%
POW -0.44%
VCB -0.33%
PLX -0.14%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

POM -6.94%
LEC -5.38%
LBM -4.56%
SGR -4.29%
SRF -3.91%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

GVR 16.78%
FPT 7.92%
HDB 6.34%
ACB 5.70%
CTG 5.61%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

FDC -19.70%
DLG -14.06%
MHC -12.64%
POM -10.89%
SMC -8.97%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VSC 11.06%
SIP 10.68%
PHR 9.24%
PAN 9.09%
SZC 8.57%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FIR -54.80%
FDC -34.07%
QCG -23.06%
APC -20.02%
RDP -15.34%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

CTG 26.02%
MBB 24.73%
GVR 24.01%
ACB 19.06%
HDB 18.28%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SIP 37.82%
HCM 18.27%
TMP 17.29%
LPB 16.67%
SZC 15.71%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VRE -8.21%
VPB -2.78%
VCB -2.17%
VHM -1.79%
VIC -1.40%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

STG -6.97%
HBC -6.97%
HNG -6.86%
PSH -5.81%
HAG -4.64%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VRE -6.84%
SAB -5.84%
VIC -2.76%
VJC -2.32%
MSN -2.26%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HNG -18.27%
HAG -9.18%
PSH -8.86%
HBC -6.12%
SHB -4.86%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PSH -29.13%
GEX -8.62%
PTB -7.40%
TRA -6.33%
GMD -5.75%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

D2D 6.90%
ASP 6.81%
PDN 5.42%
TN1 4.85%
CCL 4.31%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc khốn khổ trong ‘cuộc đua chuột’
 Điều khiến Trung Quốc lo sợ Mỹ 'động chạm' đến quy định về hàng nhập khẩu dưới 800 USD
 Chủ tịch Powell: Fed sẽ hành động cẩn trọng, có thể giảm lãi suất ít hơn dự kiến của thị trường

https://cafef.vn/tap-doan-kinh-te-lon-nhat-an-do-muon-dau-tu-nha-may-nhiet-dien-du-an-truyen-tai-dien-o-viet-nam-188240205093239947.chn
https://vietnambiz.vn/hoa-phat-rot-gan-10000-ty-vao-dung-quat-2-trong-mot-quy-20242395832496.htm
https://vietnambiz.vn/xuat-khau-thuy-san-sang-han-quoc-tang-35-sau-8-nam-vkfta-co-hieu-luc-20242514524564.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/01/BCCL-2024_Final.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/02/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_020224.pdf
https://cafef.vn/nhieu-doanh-nghiep-trung-quoc-khon-kho-trong-cuoc-dua-chuot-188240205135342954.chn
https://cafef.vn/dieu-khien-trung-quoc-lo-so-my-dong-cham-den-quy-dinh-ve-hang-nhap-khau-duoi-800-usd-188240204232141887.chn
https://vietnambiz.vn/chu-tich-powell-fed-se-hanh-dong-can-trong-co-the-giam-lai-suat-it-hon-du-kien-cua-thi-truong-20242582555633.htm

